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Câu 81: Theo quy định của pháp luật, để bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân, pháp luật nghiêm 
cấm hành vi nào sau đây? 
 A. Bắt người đang bị truy nã. B. Tố giác tội phạm. 
 C. Phòng vệ chính đáng. D. Ðánh người gây thương tích. 
Câu 82: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong lao động không thể hiện ở việc lao động nam và 
lao động nữ 
 A. được bảo đảm các điều kiện làm việc.          B. có cơ hội tiếp cận việc làm như nhau. 
 C. được trực tiếp thỏa thuận về tiền công.          D. làm mọi công việc không phân biệt. 
Câu 83: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc khi thực hiện hành 
vi nào sau đây? 
 A. Xóa bỏ tập quán lạc hậu. B. Phát triển ngôn ngữ bản địa. 
 C. Ngăn cấm tổ chức lễ hội. D. Khôi phục nghề truyền thống. 
Câu 84: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là đối với các con, cha mẹ 
không được 
 A. tạo điều kiện phát triển. B. lạm dụng sức lao động. 
 C. yêu thương, chăm sóc. D. bảo vệ quyền, lợi ích. 
Câu 85: Việc người dân bàn và quyết định trực tiếp mức đóng góp xây dựng quỹ khuyến học của thôn là thực 
hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây? 
 A. Quốc gia. B. Cơ sở. C. Cả nước. D. Toàn quốc. 
Câu 86: Theo quy định của pháp luật, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên 
tắc bầu cử nào sau đây? 
 A. Gián tiếp. B. Bình đẳng. C. Ủy quyền. D. Đại diện. 
Câu 87: Những quy định của pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật? 
 A. Tính quy ước tập trung. B. Tính quy phạm phổ biến. 
 C. Tính định hướng phổ thông. D. Tính chuyên chế áp đặt. 
Câu 88: Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ 
khẳng định chỗ ở của người đó có dấu vết của tội phạm và cần 
 A. hủy bỏ mọi hình thức giao dịch. B. ngăn chặn việc người đó bỏ trốn. 
 C. phát mại tài sản đã thế chấp. D. loại trừ các biện pháp quản chế. 
Câu 89: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được 
 A. định đoạt quy trình tuyển sinh. B. quyết định chính sách giáo dục. 
 C. thay đổi phương thức đào tạo. D. bình đẳng về cơ hội học tập. 
Câu 90: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn 
tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước là vi phạm 
 A. kỉ luật. B. công vụ. C. hành chính. D. dân sự. 
Câu 91: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm 
khi thực hiện hành vi nào sau đây đối với người khác? 
 A. Đánh gây thương tích nặng. B. Khống chế, bắt và giam giữ. 
 C. Đe dọa, chiếm đoạt tài sản. D. Vu khống, bịa đặt điều xấu. 
Câu 92: Học sinh có năng khiếu thể thao đoạt giải cao tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc được ưu tiên tuyển 
chọn vào các trường đại học thể dục thể thao là hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây? 
 A. Hưởng bảo trợ xã hội. B. Được phổ cập giáo dục. 
 C. Tham gia nghiên cứu khoa học. D. Bồi dưỡng để phát triển tài năng. 
Câu 93: Để bảo đảm quyền bình đẳng trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 
khi công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có hộ khẩu thường trú tại địa phương này nhưng đang 
đăng kí tạm trú tại địa phương khác thì được thực hiện quyền bầu cử ở đâu? 
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 A. Chỉ được tại nơi thường trú. B. Chỉ được tại nơi tạm trú. 
 C. Nơi thường trú hoặc tạm trú. D. Cả nơi thường trú và tạm trú. 
Câu 94: Công dân bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là 
thực hiện quyền nào sau đây? 
 A. Tự do ngôn luận. B. Điều phối cộng đồng. 
 C. Quản trị truyền thông. D. Chia sẻ kinh nghiệm. 
Câu 95: Công dân thực hiện đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật quy định được làm là 
 A. tuân thủ pháp luật. B. áp dụng pháp luật. 
 C. thi hành pháp luật. D. sử dụng pháp luật. 
Câu 96: Cho các nhận định sau đây về các hình thức thực hiện pháp luật: 
a) Công dân tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo là sử dụng pháp luật. 
b) Người điều khiển xe máy đội mũ bảo hiểm khi tham giao thông là tuân thủ pháp luật. 
c) Cảnh sát giao thông xử phạt người chở hàng cồng kềnh là áp dụng pháp luật. 
d) Người kinh doanh nộp thuế theo quy định là thi hành pháp luật.  
Có bao nhiêu nhận định đúng? 
 A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. 
Câu 97: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp trong trường hợp đang phải 
 A. chấp hành hình phạt tù. B. tham gia việc tranh cử. 
 C. cách ly y tế tập trung. D. luân chuyển nơi công tác. 
Câu 98: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều được Nhà nước tạo 
điều kiện để bảo tồn tiếng nói, chữ viết và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình là thể hiện quyền 
bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào sau đây? 
 A. Giáo dục. B. Kinh tế. C. Chính trị. D. Văn hóa 
Câu 99: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong kinh doanh là mọi chủ thể kinh tế khi tiến hành 
hoạt động kinh doanh đều được 
 A. sử dụng lao động chưa thành niên.          B. loại bỏ hình thức lao động thủ công. 
 C. hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.          D. kiểm soát và thâu tóm thị trường. 
Câu 100: Việc người dân dùng tiền mặt để mua vàng tích lũy khi thấy giá vàng trên thị trường tăng cao là thể 
hiện chức năng nào sau đây của tiền tệ? 
 A. Tiền tệ thế giới. B. Phương tiện cất trữ. 
 C. Phương tiện lưu thông. D. Cung cấp thông tin. 
Câu 101: Pháp luật trong lĩnh vực kinh tế quy định, mọi công dân khi tham gia hoạt động kinh doanh có quyền 
cơ bản nào sau đây? 
 A. Kinh doanh đúng mặt hàng đã đăng kí.          B. Tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường. 
 C. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.          D. Chủ động mở rộng quy mô doanh nghiệp. 
Câu 102: Trường hợp nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật trong việc hưởng quyền? 
 A. Nộp thuế kinh doanh hàng hóa. B. Thực hiện bảo vệ môi trường. 
 C. Đăng kí nghĩa vụ quân sự. D. Lựa chọn ngành nghề phù hợp. 
Câu 103: Theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của 
công dân khi khống chế người đang thực hiện hành vi nào sau đây? 
 A. Tổ chức tuyên truyền phản động.          B. Cưỡng bức để cướp giật tài sản. 
 C. Bắt cóc trẻ em để uy hiếp tống tiến.          D. Bắt đối tượng đang bị truy nã. 
Câu 104: Theo quy định của pháp luật, người ở độ tuổi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm 
rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng? 
 A. Từ đủ 16 tuổi trở lên. B. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 
 C. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. D. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 
Câu 105: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền không vi phạm quyền được phát triển của công dân khi thực hiện 
việc làm nào sau đây? 
 A. Hạn chế tiêm chủng vắc-xin mở rộng. B. Công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. 
 C. Ngăn cản việc tiếp cận thông tin. D. Từ chối khám, chữa bệnh ban đầu. 
Câu 106: Công dân không thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở trong trường 
hợp nào sau đây? 
 A. Giám sát việc chi ngân sách địa phương.          B. Hủy bỏ đơn thư khiếu nại, tố cáo. 
 C. Góp ý vào đề án định canh, định cư.          D. Biểu quyết xây dựng hương ước của thôn. 
Câu 107: Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng 
lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người là khái niệm nào 
sau đây? 
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 A. Lực lượng lao động. B. Đội ngũ nhân công. 
 C. Đối tượng lao động. D. Tư liệu lao động. 
Câu 108: Việc người nông dân chuyển đổi từ trồng lúa, ngô sang trồng cây chanh leo do loại quả này đang 
được người tiêu dùng ưa chuộng là thể hiện tác động nào sau đây của quy luật giá trị? 
 A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.         B. Gia tăng lượng thời gian lao động cá biệt. 
 C. Thúc đẩy tuyển dụng lao động thủ công.          D. Tăng cường độc quyền chuyển giao công nghệ. 
Câu 109: Một trong những mặt tích cực của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là 
 A. khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.         B. gia tăng đầu cơ tích trữ tư liệu sản xuất. 
 C. thúc đẩy độc quyền phân phối sản phẩm.         D. kích thích khoa học - kĩ thuật phát triển. 
Câu 110: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây? 
 A. Tự ý hủy bỏ hợp đồng thuê nhà. B. Tổ chức bắt cóc con tin. 
 C. Sản xuất trái phép chất ma túy. D. Chiếm dụng lòng đường đô thị. 
Câu 111: Quá hạn trả nợ anh Q số tiền lớn, lại bị anh Q đe dọa nên anh X bàn với em rể mình là anh Y lừa bán 
chị A ra nước ngoài. Theo đúng thỏa thuận với anh X, anh Y lập kế hoạch cùng chị A đi du lịch. Đến một thị 
trấn gần biên giới, do gặp mưa lũ phải vào nhà chị M nhờ giúp đỡ nhưng không thấy ai. Do cửa không khóa, 
nên anh Y đã cùng chị A vào nhà chị M. Vô tình phát hiện người lạ trong nhà chị M, chị N hàng xóm đã báo 
cho ông V trưởng thôn. Sau đó ông V đến khám xét nhà chị M trước sự chứng kiến của chị N, rồi ông V khóa 
cửa nhốt anh Y và chị A tại đây để chờ chị M về giải quyết. Trong lúc nghe anh Y trao đổi điện thoại với anh 
X, chị A phát hiện âm mưu của hai anh nên đã tìm cách bỏ trốn nhưng bị anh Y khống chế. Lo sợ kế hoạch bị 
phát hiện, anh Y đã phá cửa rồi đưa chị A tới giam giữ tại một ngôi nhà hoang gần đó. Lợi dụng lúc anh Y ra 
ngoài, chị A đã trốn thoát rồi trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền 
bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 
 A. Chị A, anh Y và ông V. B. Anh X, anh Y và ông V. 
 C. Ông V và chị N. D. Anh Y và ông V. 
Câu 112: Anh Q là người dân tộc Tày, chị T là người dân tộc Mường đều sinh sống trên địa bàn một huyện 
vùng cao. Sau khi cùng tốt nghiệp đại học, chị T về quê công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường của 
huyện; anh Q được ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn để phát triển mô hình trồng rau hữu cơ tại địa 
phương. Trong quá trình làm việc, chị T có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), còn anh 
Q được giới thiệu và trúng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Anh Q và chị T cùng được hưởng quyền 
bình đẳng giữa các dân tộc ở những lĩnh vực nào sau đây? 
 A. Chính trị và an ninh. B. Giáo dục và quốc phòng. 
 C. Giáo dục và chính trị. D. Văn hóa và đối ngoại. 
Câu 113: Chị H có cửa hàng kinh doanh trái cây có đủ giấy phép hoạt động. Do lượng khách hàng đến mua 
đông nên chị H đã bày thêm một số hàng hóa ra phần vỉa hè để khách dễ lựa chọn. Khi Đội Quản lý thị trường 
đi kiểm tra đã tịch thu toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng của chị để cảnh cáo. Chị H rất bức xúc vì theo chị hành 
vi xử phạt của Đội Quản lý thị trường đối với chị là chưa thỏa đáng. Chị H có thể sử dụng quyền nào sau đây 
để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình? 
 A. Khởi kiện. B. Tố tụng. C. Tố cáo. D. Khiếu nại. 
Câu 114: Trên địa bàn một huyện có anh D và anh E là hai chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh thức ăn chăn 
nuôi; anh K là giám đốc một công ty tư nhân. Để tăng vốn kinh doanh, anh K chỉ đạo chị P là kế toán kê khai 
không đầy đủ số tiền thuế phải nộp của công ty nên anh K đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Nghi ngờ anh V 
nhân viên tố cáo hành vi của mình, anh K cố tình trì hoãn đóng bảo hiểm xã hội cho anh V như đã cam kết. 
Bức xúc, anh V tự ý nghỉ việc ở công ty của anh K và sang làm việc cho anh D. Một lần chứng kiến anh D bị 
cơ quan chức năng xử phạt về hành vi cung cấp sản phẩm không đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã công bố, anh V 
đã kể lại sự việc cho vợ mình là chị T. Do đang là nhân viên của anh E, chị T vô tình để lộ thông tin anh D bị 
xử phạt cho anh E biết. Lập tức anh E thuê chị Q là lao động tự do viết và đăng bài xuyên tạc về doanh nghiệp 
của anh D lên mạng xã hội khiến lượng khách hàng của anh D giảm sút. Vì vậy, anh D đã sa thải anh V mà 
không thông báo trước mặc dù anh V luôn hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã kí với anh D. 
Trong những nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng với tình huống trên?  
a) Anh K và anh D cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lao động. 
b) Chị Q vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh. 
c) Anh K và anh V cùng vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh. 
d) Anh V vi phạm quyền bình đẳng trong lao động. 
đ) Anh D và anh K cùng vi phạm quyền bình đẳng trong lao động và kinh doanh. 
 A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 
Câu 115: Công ty chế biến hải sản do anh X làm giám đốc bị cơ quan quản lí thị trường lập biên bản và ra 
quyết định đình chỉ hoạt động mà không có lí do chính đáng. Vì vậy, anh X đã làm đơn đề nghị cơ quan quản 
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lí thị trường xem xét lại quyết định trên. Trường hợp này thể hiện vai trò nào sau đây của pháp luật đối với 
công dân? 
 A. Điều phối dư luận xã hội. B. Kiểm soát hoạt động cá nhân. 
 C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. D. Quản lý sản xuất và thị trường. 
Câu 116: Bà T là chủ một nhà hàng đã kí hợp đồng với chị M là hiệu trưởng của một trường tiểu học bán trú 
để cung cấp suất ăn cho học sinh. Do sử dụng phẩm màu có chứa chất độc hại để chế biến thực phẩm, bà T bị 
cơ quan chức năng lập biên bản và ra quyết định đình chỉ hoạt động. Đồng thời, bà T còn phải bồi thường cho 
chị M vì vi phạm nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm đã cam kết trong hợp đồng. Bà T đã phải chịu những 
trách nhiệm pháp lí nào sau đây? 
 A. Hành chính và kỉ luật. B. Dân sự và hình sự. 
 C. Hành chính và dân sự. D. Hình sự và hành chính. 
Câu 117: Tại một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vận tải có bà T là giám đốc; ông S là phó giám đốc; vợ 
chồng chị H, anh P là nhân viên. Một lần do tự ý chở hàng vượt quá tải trọng theo thiết kế của xe nên anh P bị 
cảnh sát giao thông là anh V yêu cầu dừng xe và lập biên bản vi phạm. Vì hành vi của anh P trái với thỏa ước 
lao động tập thể nên bà T quyết định kỉ luật anh P. Cho rằng việc chồng mình bị kỉ luật là chưa thỏa đáng nên 
trong cuộc họp sơ kết, chị H phát biểu ý kiến đề nghị bà T xem xét lại quy định khen thưởng và kỉ luật của 
doanh nghiệp. Nhân cơ hội này, vốn có mâu thuẫn với chị H, ông S vu khống chị H làm sai lệch số liệu trong 
báo cáo về doanh thu của doanh nghiệp nên không đưa chị H vào danh sách được khen thưởng cuối năm. Hành 
vi của những ai sau đây thực hiện đúng quy định của pháp luật? 
 A. Chị H, anh P và anh V. B. Anh V, anh P và bà T. 
 C. Anh V, bà T và chị H. D. Bà T, ông S và chị H. 
Câu 118: Anh B là Chi cục trưởng Chi cục X chở chị H là nhân viên đi công tác bằng xe ô tô. Trên đường đi 
anh B đã vượt đèn đỏ nên bị anh M cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Vào thời điểm anh M lập biên bản và 
ra quyết định xử phạt anh B; cách đó không xa, anh D là tài xế xe taxi bị hành khách trên xe là anh C khống 
chế, dùng dao đâm vào bụng. Sau khi thoát khỏi xe và kêu cứu, anh D ngã gục xuống đường, lợi dụng lúc này 
anh C bỏ chạy. Anh M nhờ người đưa anh D đi cấp cứu còn mình truy đuổi anh C. Thấy trong quyết định xử 
phạt anh B có ghi thêm lỗi đi sai làn đường dù anh B không vi phạm, chị H đã đưa sự việc lên mạng xã hội. 
Không ngờ hành động của chị H khiến việc anh B bị xử phạt lan truyền rộng rãi dẫn đến uy tín của anh B bị 
ảnh hưởng. Bức xúc, anh B đã tạo tình huống để chị H mắc lỗi nghiêm trọng rồi dựa vào đó thực hiện quy trình 
kỉ luật và chị H đã phải nhận quyết định buộc thôi việc. Những ai sau đây có thể vừa được thực hiện quyền 
khiếu nại vừa được thực hiện quyền tố cáo? 
 A. Anh B, anh D và chị H. B. Chị H và anh B. 
 C. Chị H và anh D. D. Anh M, anh B và anh D. 
Câu 119: Nhận được tin báo ông M trộm cắp cổ vật, ông A là công an viên đến nhà ông M đưa giấy triệu tập, 
sau đó cùng ông M về trụ sở công an để lấy lời khai. Mặc dù ông M đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm nhưng 
ông A vẫn ép buộc ông M phải ở lại trụ sở hai ngày để phục vụ công tác điều tra. Ông A đã vi phạm quyền nào 
sau đây của công dân? 
 A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Được pháp luật bảo hộ về danh tính. 
 C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Được pháp luật bảo hộ về tài sản. 
Câu 120: Chính quyền thành phố X đã trồng nhiều cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho không gian 
sinh sống của người dân. Chính quyền thành phố X đã tạo điều kiện cho người dân hưởng quyền được phát 
triển ở nội dung nào sau đây? 
 A. Chăm sóc sức khỏe ban đầu. B. Tham gia cứu trợ cộng đồng. 
 C. Hưởng đời sống vật chất đầy đủ. D. Miễn phí các loại hình dịch vụ. 
 

------ HẾT ------ 
 
 

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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Câu 
hỏi 

Mã đề thi 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 

81 D C B D B A C C A D A A 
82 D A C C C D D A D D D C 
83 C D D C D A B C B D B D 
84 B C C D B C D B C A A D 
85 B C A C C D B C A C D C 
86 B A C D C A D C D A A A 
87 B C A A B B A B A A B A 
88 B D B C C C C C B C D B 

89 D D D D C C B D D A C B 

90 C C D C D D A C B A D A 
91 D C D C D B D B C B B D 
92 D A D C B C A C B C B D 
93 C C C C D A B B B A A B 
94 A B D C A D C C C C A B 
95 D A A C A D D A C A A B 
96 D D B B C C A A B B A C 
97 A A A C C B B C A A C C 
98 D B B B B A D A B B D C 

99 C D C A C A B D A D A A 

100 B B D D A C A A A B D B 
101 D B A B B C A D C D B D 
102 D B C C C B C C D D B B 
103 D D D C B C C A A B A D 
104 C A D D A C A A D A B C 
105 B B A C A C D C C B A D 
106 B A C A D D D A D A A B 
107 D A A C A A A B B D B D 
108 A D C D A D A A D C A A 
109 D B B C D A C B D D C D 
110 D B C B D C D D D A D B 
111 D D D D A B D D C D C C 
112 C A D A A A A A B D D A 

113 D A C A A D D D D D B C 

114 D A A D A D A D A A A C 
115 C C A C A C B B B A D A 
116 C D C C B D D D C A C C 
117 C A D B D A D B A C A A 
118 B C A D A A B D B B A D 
119 A D A D D A C D D B A B 
120 C B B B C C A A B B C C 

 
 
 



Câu 
hỏi 

Mã đề thi 
013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 

81 D D A B A D A C B B D B 
82 D B C A A C B B C A A C 

83 A A D C A D A A B C A C 

84 D C C D B C B D B B B C 
85 D B D B C D B C D D B A 
86 D C D A D D B B D B A A 
87 D D A B B D B A D A D B 
88 C B A B C B D D B D A A 
89 D B C C C A C C D A A A 
90 B A C C B B A C A A A C 
91 C C D A C C B B A A D D 

92 C A C C A B A D B C D A 

93 B B D D C A D B A B D C 

94 B C B B B A D B A D D B 

95 C A B C B D A B D C B D 
96 C A C D C D C B A D A D 
97 B A D A C D A A C D A B 
98 B A A D B D C B B C C C 
99 D C C C C A B C A D B A 
100 B B B D A D B A C D B B 
101 A C C B A D D B B D B C 
102 D B A B B A B C A A B A 
103 A B C A D A A A D C D B 
104 C C D C A A D B B C B D 
105 C B A C C D A A D D A B 
106 D C C B D A A C C D C C 

107 C B C A B B A C A A A B 
108 A A A C B B B B C C C B 
109 B D B A B C D B D D B D 
110 A B A D B C D A D B D D 
111 B D D A A A B C B A B D 
112 B C C D A D B A D B A B 
113 A D D B A D A D B C D A 
114 A D B C C B C A C A B C 
115 B C D A A D D B B B A C 
116 A C C C B D B C B A A B 

117 D B B C D A B A B D D A 

118 B D C C B B C A A A B A 

119 C A A A B B D A B A C A 
120 D B D C B D D B D C C D 

 
  

--------Hết-------- 
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